


Mẫu báo cáo số 1:

	TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	…. ngày … tháng … năm ….


BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 
1. Công tác kiện toàn bộ máy chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình.

2. Ban hành các cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình; Đánh giá hiệu quả, tác động của các chính sách đã ban hành trong triển khai, thực hiện.

3. Kết quả triển khai công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện chương trình (định kỳ, đột xuất).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018
1. Kết quả huy động và phân bổ sử dụng nguồn vốn thực hiện chương trình.
a) Kết quả huy động nguồn vốn thực hiện chương trình (Nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương; Nguồn đối ứng từ ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã); Nguồn huy động khác).

b) Kết quả phân bổ, sử dụng nguồn vốn thực hiện chương trình.

2. Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chương trình

a) Kết quả chi tiết theo từng nội dung, hoạt động, dự án thành phần thuộc chương trình.

b) Đánh giá mức độ hoàn thành so với kế hoạch đặt ra.

3. Đánh giá công tác lồng ghép chương trình NTM và các chương trình, dự án khác.

4. Đánh giá tồn tại, hạn chế trong thực hiện chương trình

III. KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2019
1. Dự kiến kế hoạch thực hiện chương trình năm 2019
- Mục tiêu.

- Kế hoạch huy động nguồn vốn thực hiện.
2. Giải pháp chủ yếu

- Giải pháp tổ chức thực hiện từng nội dung, dự án thành phần.

- Giải pháp huy động nguồn lực.

3. Đề xuất, kiến nghị
Mẫu biểu số 10
	TÊN CƠ QUAN THỰC HIỆN
	BIỂU SỐ 10


KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018
	STT
	Chương trình
	Đơn vị tính
	Kế hoạch mục tiêu năm 2018
	Thực hiện năm 2018
	Ghi chú

	
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
	
	
	
	

	1
	Tên mục tiêu thứ nhất
	
	
	
	

	2
	Tên mục tiêu thứ hai
	
	
	
	

	
	…………
	
	
	
	


Mẫu biểu số 11

	TÊN CƠ QUAN THỰC HIỆN
	BIỂU SỐ 11


KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018
Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Chương trình
	Kế hoạch nguồn vốn năm 2018
	Kết quả thực hiện năm 2018
	Kế hoạch năm 2019
	Ghi chú

	
	
	Tổng cộng
	Trong đó:
	Tổng cộng
	Trong đó:
	Tổng cộng
	Trong đó:
	

	
	
	
	NSNN
	
	NSNN
	Vốn huy động
	Vốn lồng ghép
	Vốn vay
	
	NSNN
	Vốn huy động
	Vốn lồng ghép
	Vốn vay
	

	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	TPCP
	
	NSTW
	NSĐP
	TPCP
	
	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	TPCP
	
	
	
	

	
	
	
	ĐTPT
	SN
	ĐTPT
	SN
	
	
	ĐTPT
	SN
	ĐTPT
	SN
	
	
	
	
	
	ĐTPT
	SN
	ĐTPT
	SN
	
	
	
	
	

	
	
	
	Trong nước
	Ngoài nước
	Trong nước
	Ngoài nước
	
	
	
	
	Trong nước
	Ngoài nước
	Trong nước
	Ngoài nước
	
	
	
	
	
	
	
	Trong nước
	Ngoài nước
	Trong nước
	Ngoài nước
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nội dung: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung: Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nội dung: Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nội dung: Giảm nghèo và an sinh xã hội 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nội dung: Phát triển giáo dục nông thôn 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nội dung: Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nội dung: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nội dung: Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nội dung: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; đảm bảo và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nội dung: Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nội dung: Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; truyền thông về xây dựng nông thôn mới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu biểu số 12

	TÊN CƠ QUAN THỰC HIỆN
	BIỂU SỐ 12


KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh của cấp có thẩm quyền
	Kế hoạch phân bổ và sử dụng nguồn vốn năm 2018
	Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2018 (tính từ 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018)
	Giải ngân kế hoạch năm 2018 (tính từ 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	Tổng số
	Tổng số
	Tổng số
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn huy động
	Nguồn vốn vay (nếu có)
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn huy động
	Nguồn vốn vay (nếu có)
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn huy động
	Nguồn vốn vay (nếu có)
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn huy động
	Nguồn vốn vay (nếu có)
	

	
	
	
	
	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	TPCP
	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	TPCP
	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	TPCP
	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	TPCP
	
	
	

	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tên dự án thứ nhất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tên dự án thứ nhất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án khởi công mới năm 2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Dự án hoàn thành trong năm 2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tên dự án thứ nhất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Dự án hoàn thành sau năm 2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tên dự án thứ nhất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
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